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Phụ lục I
NHIỆM VỤ QUÁ HẠN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Báo cáo        /BC-VPCP ngày   /5/2026 của Văn phòng Chính phủ về một số nội dung trong tâm phục vụ Phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06)

	STT
	Tên nhiệm vụ
	Văn bản giao
	Cơ quan chủ trì
	Thời hạn
	Đơn vị chưa 
hoàn thành

	Nghị quyết 57-NQ/TW - NQ71-NQ/CP

	Nhóm chung (1 nhiệm vụ)

	1. 
	Triển khai chuyển đổi số thực chất các ngành, lĩnh vực có tác động tới an sinh và phúc lợi của người dân như: y tế, giáo dục, văn hóa, lao động, việc làm, an sinh xã hội, thực phẩm và môi trường (Các bộ, ngành theo chức năng và đặc thù quản lý ngành, lĩnh vực nghiên cứu, lựa chọn, xác định và triển khai từ 3-5 nhiệm vụ có quy mô lớn; khung tiêu chí tham khảo tại Phụ lục Chương trình số 02-CTr/BCĐTW ngày 02/02/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương)
	Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026
	Các bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dân tộc Tôn giáo, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường
	31/3/2026
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	Nhóm 1 - Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (3 nhiệm vụ)

	2. 
	Tham mưu xây dựng, ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật của Chính phủ về đấu giá tài sản công trực tuyến
	Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026
	Bộ Công an
	31/3/2026
	Bộ Công an

	3. 
	Tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật về phát triển Công dân số
	Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026
	Bộ Công an
	31/3/2026
	Bộ Công an

	4. 
	Trình Chính phủ Nghị định quy định về cơ chế đột phá phát triển cho hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo trình tự, thủ tục rút gọn
	Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026
	Bộ Công an
	31/3/2026
	Bộ Công an

	Nhóm 2 - Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế, xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển, đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (4 nhiệm vụ)

	5. 
	Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt “Chương trình phát triển toàn diện ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035”.
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Công an
	31/1/2026
	Bộ Công an

	Nhóm 3 - Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (29 nhiệm vụ)

	6. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu ADN của liệt sĩ và thân nhân
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025
	Bộ Nội vụ

	7. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu Di sản văn hóa phi vật thể (Hệ thống thông tin quản lý di sản văn hóa phi vật thể)
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	31/12/2025
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

	8. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu Hiện vật (Hệ thống thông tin quản lý hiện vật)
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	31/12/2025
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

	9. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Y tế
	31/12/2025
	Bộ Y tế

	10. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025
	Bộ Nội vụ

	11. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu lĩnh vực dự phòng, HIV, AIDS
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Y tế
	31/12/2025
	Bộ Y tế

	12. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu người hưởng chính sách ưu đãi người có công
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025
	Bộ Nội vụ

	13. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu người khuyết tật
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Y tế
	31/12/2025
	Bộ Y tế

	14. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu người lao động
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025
	Bộ Nội vụ

	15. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025
	Bộ Nội vụ

	16. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025
	Bộ Nội vụ

	17. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Y tế
	31/12/2025
	Bộ Y tế

	18. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Y tế
	31/12/2025
	Bộ Y tế

	19. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025
	Bộ Nội vụ

	20. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu tai nạn lao động
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025
	Bộ Nội vụ

	21. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Y tế
	31/12/2025
	Bộ Y tế

	22. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu về chính quyền địa phương và địa giới hành chính
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025
	Bộ Nội vụ

	23. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: (1) Cơ sở dữ liệu về cơ sở Giáo dục nghề nghiệp; (2) Cơ sở dữ liệu về nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; (3) Cơ sở dữ liệu về học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	31/12/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	24. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu về hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025
	Bộ Nội vụ

	25. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu về khám, chữa bệnh
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Y tế
	31/12/2025
	Bộ Y tế

	26. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu về tôn giáo
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	31/12/2025
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo

	27. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Cơ sở dữ liệu Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	31/12/2025
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

	28. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Hệ thống Quản lý thông tin khách hàng
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	31/12/2025
	EVN

	29. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Y tế
	31/12/2025
	Bộ Y tế

	30. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng: Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em/sức khỏe sinh sản
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Y tế
	31/12/2025
	Bộ Y tế

	31. 
	Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/5/2025
	Bộ Y tế

	32. 
	Xây dựng, triển khai đề án ứng dụng IoT trong một số ngành, lĩnh vực như sản xuất thương mại, quản lý năng lượng, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh,...
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các bộ, ngành, địa phương
	30/9/2025
	Thành phố Hà Nội

	33. 
	Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số
	Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	30/4/2026
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	Nhóm 4 - Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (8 nhiệm vụ)

	34. 
	Ban hành kiến trúc dữ liệu bộ, ngành, địa phương bám sát Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia tại Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/3/2026
	Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,Bộ Y tế,Cao Bằng,Điện Biên,Đồng Nai,Hà Tĩnh,Hưng Yên,Khánh Hòa,Lạng Sơn,Lào Cai,Nghệ An,Quảng Ngãi,Quảng Ninh,Thành phố Hà Nội,Thanh tra Chính phủ

	35. 
	Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đăng ký, xây dựng lộ trình và phương án chuyển dịch hạ tầng về Trung tâm dữ liệu quốc gia
	Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/3/2026
	Bộ Tư pháp,Bộ Nội vụ,Thành phố Hà Nội,Nghệ An

	36. 
	Nghiên cứu xây dựng, triển khai nền tảng chuỗi khối quốc gia do Việt Nam làm chủ công nghệ
	Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026
	Bộ Công an
	31/3/2026
	Bộ Công an

	37. 
	Rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu, quy trình nghiệp vụ tạo lập dữ liệu để đề xuất hợp nhất/tách/xây dựng thêm các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiệp vụ, giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo, điều hành
	Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026
	Các bộ, ngành
	31/3/2026
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	38. 
	Xây dựng Kiến trúc bảo vệ an ninh mạng quốc gia
	Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026
	Bộ Công an
	31/3/2026
	Bộ Công an

	Nhóm 5 - Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh (3 nhiệm vụ)

	39. 
	Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (8) Phát triển kinh tế đêm;
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các địa phương chủ trì 
	30/9/2025
	Thành phố Hà Nội

	40. 
	Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm:
(9) Mô hình du lịch thông minh ứng dụng các tiện ích của Đề án 06
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	30/11/2025
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

	41. 
	Xây dựng Đề án phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, âm mưu, hoạt động chống phá, xuyên tạc, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động trên mạng và tội phạm mạng[40]
	Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026
	Bộ Công an
	31/3/2026
	Bộ Công an

	Nhóm 7 - Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (1 nhiệm vụ)

	42. 
	Xây dựng học liệu đào tạo về Kỹ năng số, Đề án 06, dịch vụ công, thủ tục hành chính phục vụ 04 đối tượng: quản trị công, cán bộ thực hiện và người dân, doanh nghiệp gửi về Bộ Công an để thực hiện đào tạo trực tuyến trên nền tảng Bình dân học vụ số
	Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026
	Các bộ, ngành
	31/3/2026
	Bộ Y tế,Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	Nhóm khác (1 nhiệm vụ)

	43. 
	Nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch mua sắm sản phẩm công nghệ chiến lược do trong nước phát triển.
	Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/3/2026
	Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,Bộ Xây dựng,Đắk Lắk,Thành phố Hà Nội,Hưng Yên,Lâm Đồng,Lào Cai,Nghệ An,Quảng Ngãi,Quảng Ninh,Sơn La,Bộ Giáo dục và Đào tạo

	Nghị quyết 57-NQ/TW - TBKL/BCĐCĐS

	Nhóm 5 - Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh (1 nhiệm vụ)

	44. 
	Số hoá hồ sơ, tài liệu của tỉnh uỷ, thành uỷ (tối thiểu 30% số lượng cần số hoá).
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Các tỉnh ủy, thành ủy
	31/12/2025
	Đồng Nai

	Nghị quyết 57-NQ/TW - TBKL/BCĐTW

	Nhóm 2 - Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế, xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển, đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (5 nhiệm vụ)

	45. 
	Các bộ, cơ quan chủ trì xây dựng các văn bản pháp luật tiếp tục rà soát, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật đã được Quốc hội thông qua trong năm 2025 bảo đảm văn bản có hiệu lực thi hành đồng bộ với các luật, không để tồn đọng, hoàn thành chậm nhất trong quý I/2026
	Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025
	Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	30/4/2026
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,Bộ Tư pháp

	46. 
	Rà soát, nghiên cứu tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) theo ngành, lĩnh vực.
	Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, 02/02/2026
	Các bộ, ngành
	31/3/2026
	Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Bộ Xây dựng

	47. 
	Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu và danh mục bảo vệ bí mật nhà nước.
	Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW, ngày 05/01/2026
	Các bộ, cơ quan, địa phương
	31/3/2026
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,Bộ Tài chính

	Nhóm 3 - Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (7 nhiệm vụ)

	48. 
	Bảo đảm hạ tầng kho lưu trữ, đường truyền phục vụ số hóa hồ sơ, tài liệu, ưu tiên số hóa hồ sơ, tài liệu của các đơn vị thuộc diện giải thể, sáp nhập. Nghiên cứu phương án thuê hạ tầng trong trường hợp hạ tầng kỹ thuật không đáp ứng, trong đó lưu ý phải bảo đảm các vấn đề về an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu khi thực hiện thuê dịch vụ hạ tầng kỹ thuật
	Thông báo số 19-TB/TGV ngày 09/5/2025
	Các bộ, cơ quan, địa phương
	31/12/2025
	Cao Bằng

	49. 
	Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động mọi nguồn lực để khắc phục ngay những lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin.
	Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW, ngày 05/01/2026
	Các bộ, cơ quan, địa phương
	30/4/2026
	Thanh tra Chính phủ,Thành phố Đà Nẵng,Sơn La,Quảng Ngãi,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,Bộ Y tế,Bộ Nội vụ

	50. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) rà soát, hoàn chỉnh Dự án Đầu tư Khu lưu trú cho chuyên gia tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, bảo đảm khởi công dự án trong Quý III/2025 theo nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025
	Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025
	Bộ Tài chính
	30/9/2025
	Bộ Tài chính

	51. 
	Các hãng hàng không chủ trì, phối hợp với Bộ Công an trong việc triển khai giải pháp quản lý đặt vé và làm thủ tục trực tuyến của các hãng hàng không trên Nền tảng giao thông tập trung trên cơ sở tích hợp nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID của Bộ Công an.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các hãng hàng không
	31/12/2025
	Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các hãng hàng không

	52. 
	Các hãng hàng không chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có cơ chế cụ thể, hiệu quả để khuyến khích người dân thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học khi lên tàu bay.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các hãng hàng không
	31/12/2025
	Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các hãng hàng không

	53. 
	Khẩn trương đầu tư thiết bị, hạ tầng, bố trí tại các Cảng hàng không bảo đảm lộ trình theo Kế hoạch phối hợp số 380/KHPH-BCA-BXD-BTC giữa 03 bộ: Công an, Tài chính, Xây dựng ngày 24/6/2025 về việc triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các hãng hàng không
	31/12/2025
	Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các hãng hàng không

	54. 
	Nghiên cứu Kế hoạch hành động chiến lược và văn bản hướng dẫn của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để cụ thể hoá vào kế hoạch hành động, chương trình, dự án của cơ quan, địa phương mình, phù hợp với các Hệ thống chiến lược và Sáng kiến đột phá
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/7/2025
	Thành phố Hà Nội

	Nhóm 4 - Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (1 nhiệm vụ)

	55. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng chính sách vượt trội để thu hút nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế làm việc trong các ngành công nghệ chiến lược.
	Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương
	31/3/2026
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	Nhóm 5 - Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh (19 nhiệm vụ)

	56. 
	Bố trí trụ sở, trang thiết bị đầu cuối, hạ tầng mạng, phân công lãnh đạo, nhân lực; bố trí đủ nhân sự cho việc giải quyết TTHC ở cấp xã.
	Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, 02/02/2026
	Các địa phương
	31/3/2026
	Quảng Ninh

	57. 
	Chủ trì, phối hợp với chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan xây dựng lộ trình triển khai, phân loại rõ các CSDL phục vụ nghiệp vụ chuyên ngành, giải quyết TTHC và phục vụ tổng hợp, thống kê; xác định dữ liệu chủ, dữ liệu gốc, dữ liệu tham chiếu và xây dựng từ điển dữ liệu theo ngành, lĩnh vực đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tránh trùng lặp, lãng phí.
	Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025
	Các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án Nhân dân tối cao
	31/3/2026
	Bộ Nội vụ

	58. 
	Các bộ, cơ quan chủ quản các nền tảng số khẩn trương ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện các nền tảng số theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN ngày 11/9/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
	Thông báo số 20-TB/CQTTBCĐ, 16/3/2026
	Các bộ, cơ quan chủ quản các nền tảng số
	31/3/2026
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

	59. 
	Khẩn trương xây dựng và đưa vào vận hành nền tảng hoặc hệ thống thông tin phục vụ số hoá, tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong xây dựng các CSDL được giao nhưng chưa hoàn thành, bảo đảm các yêu cầu: (i) Vận hành xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương; (ii) Có khả năng kết nối với các nền tảng, hệ thống khác trong hệ thống chính trị; (iii) Tuân thủ Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung Kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung và Quy định số 05-QĐ/BCĐTW ngày 27/8/2025 của Ban Chỉ đạo.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025
	Cao Bằng

	60. 
	Kiện toàn tiểu ban chỉ đạo an ninh mạng tại các Bộ, ngành, địa phương.
	Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW, ngày 05/01/2026
	Các bộ, cơ quan, địa phương
	28/2/2026
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

	61. 
	Lựa chọn tối thiểu 03 bài toán lớn gắn với điều kiện thực tiễn, thế mạnh và dư địa tăng trưởng của địa phương, tổ chức đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
	Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, 02/02/2026
	Các tỉnh, thành phố
	31/3/2026
	Lào Cai

	62. 
	Theo chức năng và đặc thù quản lý ngành, lĩnh vực nghiên cứu, lựa chọn, xác định và triển khai từ 3-5 nhiệm vụ có quy mô lớn (về kinh tế số tại Điểm c, Mục 3.2, Phần II, Chương trình 02).
	Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, 02/02/2026
	Các bộ, ngành
	31/3/2026
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

	63. 
	Theo chức năng và đặc thù quản lý ngành, lĩnh vực nghiên cứu, lựa chọn, xác định và triển khai từ 3-5 nhiệm vụ có quy mô lớn để tập trung thúc đẩy và đột phá phát triển KHCN, ĐMST, CĐS (về xã hội số tại Điểm a, Mục 3.3, Phần II, Chương trình 02).
	Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, 02/02/2026
	Các bộ, ngành
	31/3/2026
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

	64. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ  nghiên cứu xây dựng đề án về phát triển mã hoá kháng lượng tử và khuyến khích việc xã hội hoá hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng mật mã dân sự.
	Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW, ngày 05/01/2026
	Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
	31/3/2026
	Bộ Quốc phòng,Bộ Công an

	65. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng quy định về tỉ lệ nội địa hoá để các tập đoàn FDI lớn chuyển giao công nghệ.
	Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương
	31/3/2026
	Bộ Tài chính

	66. 
	Thành lập hoặc kiện toàn đầu mối điều phối đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; ban hành danh mục nhu cầu công nghệ của địa phương; tổ chức kết nối với viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ.
	Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, 02/02/2026
	Các địa phương
	31/3/2026
	Lào Cai

	67. 
	Thực hiện thiết lập kênh kết nối trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ giám sát, điều phối ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng theo hướng dẫn của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng Bộ Công an theo quy định (trừ các hệ thống thông tin trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và cơ yếu).
	Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW, ngày 05/01/2026
	Các bộ, cơ quan, địa phương
	30/4/2026
	Quảng Ngãi, Bộ Nội vụ, Sơn La,Thanh tra Chính phủ,Thành phố Đà Nẵng

	68. 
	Triển khai mô hình bảo đảm an toàn thông tin 4 lớp.
	Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW, ngày 05/01/2026
	Các bộ, cơ quan, địa phương
	30/4/2026
	Văn phòng Chính phủ,Thanh tra Chính phủ,Sơn La,Quảng Ngãi,Hà Tĩnh,Bộ Nội vụ,Bộ Giáo dục và Đào tạo

	69. 
	Triển khai tổng thể các giải pháp giám sát, bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu cho các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý.
	Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW, ngày 05/01/2026
	Các bộ, cơ quan, địa phương
	30/4/2026
	Bộ Nội vụ,Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Đà Nẵng,Thanh tra Chính phủ, Bộ Y tế,Sơn La,Quảng Ngãi,Hà Tĩnh

	70. 
	Tổ chức thẩm định, phê duyệt cấp độ đối với toàn bộ các hệ thống thông tin trọng yếu do mình trực tiếp quản lý, vận hành.
	Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW, ngày 05/01/2026
	Các bộ, cơ quan, địa phương
	30/4/2026
	Hà Tĩnh, Văn phòng Chính phủ,Thanh tra Chính phủ,Thành phố Đà Nẵng,Sơn La,Quảng Ngãi,Bộ Y tế,Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,Bộ Nội vụ.

	71. 
	Tổ chức đánh giá trình độ công nghệ đối với doanh nghiệp/cụm ngành chủ lực của địa phương; xây dựng kế hoạch nâng cấp dây chuyền gắn mục tiêu nâng năng suất, chất lượng.
	Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, 02/02/2026
	Các địa phương
	31/3/2026
	Quảng Ninh,Lào Cai

	Nhóm 6 - Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp (1 nhiệm vụ)

	72. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo sau đại học theo hướng coi nghiên cứu sinh là lực lượng nghiên cứu chính trong các đại học, miễn học phí và cấp học bổng cho các nghiên cứu sinh đào tạo toàn thời gian.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	30/11/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	Nhóm 8 - Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện (5 nhiệm vụ)

	73. 
	Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ trưởng các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết dứt điểm việc bố trí kinh phí cho việc xây dựng CSDL quốc gia, chuyên ngành; các nền tảng số dùng chung; Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết TTHC của bộ, ngành, địa phương; công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược.
	Công văn số 1734-CV/VPTW, 13/4/2026
	Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính
	30/4/2026
	Bộ Tài chính



